
 
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TRƢỜNG MẦM NON TUẦN CHÂU 

 

Số: 102/VB-MNTC 

(Về việc xin báo giá các mặt hàng lương 

thực, thực phẩm, chất đốt) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuần Châu, ngày 01  tháng 8  năm 2024 
 

 

Kính gửi: Đơn vị, cửa hàng, doanh nghiệp cung cấp lƣơng thực, 

thực phẩm, chất đốt trên địa bàn Hạ Long 

 

  Căn cứ kế hoạch về việc mua bán lương thực, thực phẩm, chất đốt phục vụ 

bếp ăn của học sinh năm học 2024-2025 của Trường mầm non Tuần Châu; 

        Để có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo về việc mua bán lương thực, thực 

phẩm chất đốt phục vụ bếp ăn của nhà trường, Trường Trường mầm non Tuần 

Châu đề nghị các đơn vị báo giá các mặt hàng mà nhà trường có nhu cầu mua 

phục vụ bếp ăn trong năm học 2024-2025 ( có danh mục kèm theo).   

 Trường Trường mầm non Tuần Châu rất mong các đơn vị, các nhà cung 

cấp mặt hàng trên phối hợp, xin trân trọng cảm ơn. 

 

  
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TRƢỜNG MẦM NON TUẦN CHÂU 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

 CÁC MẶT HÀNG LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM CHẤT ĐỐT 

 

(Kèm theo công văn số 102/VB-MNTC ngày 01  tháng 8  năm 2024 của trường mầm non 

Tuần Châu) 

 

      

Số TT  Tên thực phẩm  ĐVT Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Gạo tẻ Kg     

2 

Sữa bột Mega Miky 

Grow School Kg    

3 Sữa bột Grow Plus A+ Kg     

4 Thịt mông sấn Kg     

5 Xương đuôi Kg     

6 Thịt bò Kg     

7 Thịt gà bỏ cổ cánh Kg     

8 Ngao trắng  Kg     

9 Cá vược Kg     

10 Tôm biển Kg     

11 Hạt sen Kg     

12 Trứng gà Kg     

13 Dầu ăn Mezan Lít     

14 Bột canh vifon Kg     

15 Bột ngọt Vedan Kg     

16 Rau củ quả Kg     

17 Giò lạc Kg     

18 Đường nâu Kg     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Lạc vừng Kg     

20 Nấm hương Kg     

21 Chim bồ câu  Kg     

22 Bánh đa Kg     

23 Hành lá Kg     

24 Hành khô Kg     

25 Bún Kg     

26 Trứng cút Kg     

27 Cốt dừa Lọ     

28 

Khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG hoặc Gas) Kg    

Tổng cộng           

Số tiền bằng chữ:  

            

     

  

  

GIÁM ĐỐC 

  

( Ký tên và đóng dấu) 

      

      

      

      
      

      



UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TRƯỜNG MẦM NON TUẦN CHÂU 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

 CÁC MẶT HÀNG LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM CHẤT ĐỐT 

 

(Kèm theo công văn số102/VB-MNTC  ngày 1  tháng 8  năm 2024 của trường 

mầm non Tuần Châu) 
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